
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo- Nguyễn Thị Thu Trang 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 

04/10 
Nguyễn T Thu Thảo  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 

11/10 
Nguyễn T Thu Trang  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 

18/10 
Nguyễn T Thu Thảo  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 

25/10 
Nguyễn T Thu Trang  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 

01/11 
Nguyễn T Thu Thảo  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.  

- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, chơi theo ý thích… 

- Tạo cho trẻ tâm lí vui vẻ, hứng thú, phấn khởi, mong muốn được đến trường, đến lớp. Yêu quý 

bạn bè, cô giáo, có kĩ năng giao tiếp với bạn bè, cô giáo và những người xung quanh.  

- Cho trẻ nghe các bài hát về bản thân, các bài ca dao đồng dao và các bài hát chào mừng ngày 

20/10. 

- Tổ chức cho trẻ ăn sáng. 

* Hướng dẫn trẻ tập thể dục sáng trên nền nhạc của trường:  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi th¬ường, đi bằng gót 

chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc bài hát: 

Boom boom boom -> Về 4 hàng ngang theo tổ. 

- Trọng động: Tập với vòng thể dục. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: 2 Tay đưa ra trước lên cao.  

+ Bụng: 2 Tay giơ cao nghiêng người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối. 

+ Bật: Bật chụm tách chân tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng từ trên xuống dưới.  

+ Cho trẻ tập theo nhạc vũ điệu dân vũ “Chicken dance”.  

+ Tập bài dân vũ bống bang . 

- Cho trẻ đọc các bài đồng dao vào thứ 6 hàng tuần: Chi chi chành chành, Kéo cưa lừa xẻ  

- Tổ chức cho trẻ chơi một số TCDG: Mèo đuổi chuột, Rồng rắn lên mây, Luồn tổ dế.... 

 



- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân và cảm nhận thời tiết buổi sáng.  

Trò 

chuyện 

- Trên cơ thể con có những bộ phận nào? 

- Những giác quan nào? Tác dụng của các giác quan và các bộ phận đó. 

Trẻ tự giới thiệu về các bộ phận và các giác quan? Đó là những bộ phận, giác quan nào? Tác 

dụng của chúng?  

=> Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân, giữ gìn cơ thể sạch sẽ, bảo vệ các giác quan của cơ thể. 

* Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng mà trẻ thường xuyên sử dụng:  

- Ở nhà các con có những đồ chơi gì? Con thích nhất đồ chơi nào? 

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn, cất dọn đồ dùng đồ chơi. 

* Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: 

- Con có biết ngày 20/10 là ngày gì không? Ngày đó là ngày hội của ai?  

- Ngày 20/10 vào thứ mấy trong tuần? Con chúc bà, mẹ và cô như thế nào?  

- Để chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam con sẽ làm gì?  

=> Giáo dục trẻ kính trọng, lễ phép với bà, mẹ và cô giáo. 

* Cô trò chuyện với trẻ về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ:  

- Muốn cơ thể nhanh lớn và khoẻ mạnh chúng mình phải làm gì ? Chất đạm, chất béo, tinh bột, 

chất khoáng có trong thực phẩm nào?  

- Ngoài việc ăn uống đầy đủ các chất ra các con cần phải làm gì nữa ?  

- Trẻ giới thiệu về tên là gì? Con mấy tuổi ? Con là con trai hay con gái? Sở thích của con là gì? 

(MT39)  

MT39 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Âm nhạc 
- DH (NDTT): 

Tập rửa mặt ( 

Hồng Đăng) 

- NH (NDKH): Gà 

gáy le te  

Âm nhạc 
- DVĐ (NDTT): 

Mời bạn ăn. ( Trần 

Ngọc) 

- NH(NDKH): 

Cây trúc xinh  

Âm nhạc 
- NDTT:  

+ NH: Con chim 

vành khuyên 

- NDKH:  

+ ÔVĐ: Bé tập 

đánh răng  

Âm nhạc 
- DH (NDTT): Cái 

mũi. (Nhạc nước 

ngoài, lời Lê Đức - 

Thu Hiền 

- TCAN (NDKH): 

Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ.  

Âm nhạc 
*NDTT: - DH: 

Nhà mình rất vui 

(TG: Lê Đức 

Hùng) 

* NDKH: - NH: 

'Gia đình nhỏ hạnh 

phúc to" 

(Nguyễn Văn 

Chung)  

MT51, 

MT78, 

MT60, 

MT29, 

MT53, 

MT2, 

MT85 



T3 

Làm quen với 

toán 
Tách, gộp 6 đối 

tượng theo các 

cách khác nhau.  

Khám phá 
Khám phá đôi bàn 

tay. (MT60)  

Làm quen với 

toán 
Dạy trẻ nhận biết 

chữ số 7 và số 

lượng trong phạm 

vi 7 (MT29)  

Khám phá 
Tôi cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh  

Làm quen với 

toán 
- Tách, gộp 7 đối 

tượng theo các 

cách khác nhau  

T4 

Làm quen chữ 

viết 
Tập tô chữ cái: o, 

ô, ơ 

Làm quen chữ 

viết 
Làm quen chữ cái 

a, ă, â. 

Làm quen chữ 

viết 
Trò chơi chữ cái 

a, ă, â. 

Làm quen chữ 

viết 
Tập tô chữ cái: a, 

ă, â 

Làm quen chữ 

viết 
Làm quen chữ cái 

e, ê 

T5 

Văn học 
Thơ: Tình bạn. 

(Tiết đa số trẻ 

chưa biết) (MT51)  

Thể dục 
- VĐCB: Đi trên 

dây. 

Ôn: Ném trúng 

đích nằm ngang.  

- TC: Đua thuyền  

Văn học 
Truyện: Mời bạn 

đến chơi nhà. (Tiết 

đa số trẻ chưa biết) 

(MT53)  

Thể dục 
- VĐCB: Đi trên 

vận dốc thể dục  

Ôn vận động: Bật 

liên tục về phía 

trước 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng (MT2)  

Văn học 
Thơ: Cái bát xinh 

xinh 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ khu phố (Làng 

xóm) của bé.  

( Tiết đề tài) 

(MT78)  

Hoạt động tạo 

hình 
Hoạt động tạo 

hình:  

UD STEAM trong 

hoạt động tạo 

hình: Làm bàn tay 

robot.  

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ trang trí váy 

tặng mẹ  

(Đề tài)  

Hoạt động tạo 

hình 
Vẽ bạn thân 

( Đề tài) (MT85)  

Hoạt động tạo 

hình 
In đồ hình từ bàn 

tay, ngón tay 

( Đề tài)  

Hoạt động 

ngoài trời 

* TUẦN 1 

- HĐCCĐ: QS đồ chơi ngoài trời, QS rau bắp cải, rau muống; QS vườn cây ăn quả; QS hoa 

hồng, hoa giấy.  

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Cướp cờ; Chuyền bóng qua chân; Nhảy bao bố. 

MT27 



- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, xích đu, chơi với phấn, lá cây...  

- HĐLĐ: Cho trẻ nhặt giấy rác, cắt tỉa lá vàng quanh các bồn cây cảnh. 

* TUẦN 2:  

- HĐCĐ: QS rau lang, rau muống;QS cây hoa lan ý, cây cúc chi; QS vườn hoa hồng, hoa ngũ 

sắc; QS cây ổi, cây hồng xiêm. 

- TCVĐ: Gà vào vườn rau; Chìm nổi; Mèo đuổi chuột; Khiêu vũ cùng bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi ở các khu vui chơi: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo, sân bóng, mảng 

tường, bể vầy, vận động... 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2, A3 qua các trò chơi: Nhảy bao bố, chuyền bóng, kẹp bóng, ai 

nhanh nhất... 

* TUẦN 3 

- HĐCĐ: QS cây hoa giấy, cây lan ý; QS vườn hoa hồng; QS vườn hoa mười giờ; QS rau cải. 

- TCVĐ: Ai nhanh nhất; Bịt mắt bắt dê; Nhảy bao bố; Chuột sập bẫy. 

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, đồ lá, vẽ phấn tự do... 

- HĐLĐ: Sắp xếp đồ dùng khu bể vầy. Nhặt rác, lá cây, lau lá cây, quanh các bồn khu bể vầy. 

* TUẦN 4  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A4, A5 qua các trò chơi: Cướp cờ, chạy tiếp sức, mèo đuổi chuột. 

- HĐCĐ: QS vườn rau của trường; QS khu vui chơi trong sân trườn; QS cây hoa giấy, hoa hồng; 

QS cây bưởi, cây ổi.  

- TCVĐ: Kẹp bóng qua chân; Rồng rắn lên mây; Chạy tiếp sức; Cấ sấu lên bờ. 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi đồ chơi ngoài trời, in lá cây, chơi với cát, nước ... 

+ Làm tranh từ lá cây và thân cây khô, chơi nhảy lò cò. (MT27)  

* Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát thời tiết; Quan sát cây ổi, cây hồng xiêm; Quan sát hoa hồng, hoa lan ý; Quan 

sát cây sung, cây mít. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức; Cướp cờ; Chuyền bóng; Mèo đuổi chuột; Nhảy bao bố. 

- Chơi tự chọn:  

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt, xích đu...  

+ Chơi với cát, sỏi, nước, đá, vỏ hến... 



- HĐLĐ: Nhổ cỏ, tưới cây vườn rau của lớp.  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng ngôi nhà của bé (T1); Tạo hình: Vẽ, nặn, xé, dán, tô màu bông hoa 

tặng cô, đồ dùng bé thích, nặn bé tập thể dục (T2); Kể chuyện theo tranh, tô màu, làm sách 

truyện (T3); Phân vai: Bán hàng, nội chợ (T4); Góc học tập tách gộp trong phạm vi 7 (T5) 

1. Góc phân vai:  

- Xây dựng: Ngôi nhà của bé.  

- Bán hàng:  

+ Cửa hàng bán rau, củ, quả, giầy dép, nước, bánh, thực phẩm đóng hộp, nước uống... 

+ Nấu ăn: Làm một số món ăn như: nem rán, rau luộc, cá, bày bàn ăn... (MT12) 

2. Góc nghệ thuật:  

- Vẽ, nặn, dán tô màu đồ dùng, đồ chơi, trang phục của bé; sáng tạo ra các đồ vật bằng các 

nguyên vật liệu khác nhau.  

- Hát các bài hát về bản thân, về ngày phụ nữ việt nam 20/10...  

3. Góc học tập:  

- Toán: Chơi với các con số đồ số. Nhận biết các số phù hợp trong phạm vi 10. Chơi tách gộp 

trong phạm vi 6, chơi với hình, làm bài tập 

- Làm quen chữ viết:  

+ Đồ và tô màu chữ cái a, ă, â, tìm chữ o, ô, ơ đã học dưới tranh ảnh, sao chép chữ o ô ơ trong từ 

+ Trẻ chơi đồ các nét, tô màu, tìm chữ a, ă, â, . 

+ Viết tên mình, sao chép chữ. 

+ Trẻ chơi đồ các nét, tô màu, cắt chữ 

+ Làm bài tập 

- Góc văn học:  

+ Trẻ chọn sách, xem sách truyện về trường mầm non; làm sách về trang phục, đồ dùng của bé;  

+ Xem tranh truyện: Bạn mới”, "Tình bạn”, "Phải là hai tay”...  

4. Góc kỹ năng:  

- Kỹ năng trẻ ngồi đúng tư thế 

- Tưới, chăm sóc chậu cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp. 

- Kỹ năng trẻ ngồi đúng tư thế, buộc dây giầy, đóng mở khuy áo, chơi gắp hột hạt...  

5. Góc thiên nhiên:  

MT12 



- Tưới, chăm sóc chậu cây cảnh ở góc thiên nhiên của lớp. 

6. Góc Steam: Dự án: “ Làm kính”  

Hoạt động 

ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn mời cô và các bạn trước khi ăn không nói 

chuyện trong khi ăn, xúc miệng nước muối sau ăn, đánh răng buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi 

tối trước khi đi ngủ...  

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống (MT14)  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách (MT11)  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối 

với sức khỏe  

- Nghe kể chuyện: Bạn mới, Phải là hai tay, Mời bạn đến chơi nhà...  

MT14, 

MT11,  

Hoạt động 

chiều 

* Hướng dẫn trò chơi : Chạy tiếp cờ, đua thuyền, chạy tiếp sức, khiêu vũ cùng bóng… 

* Cho trẻ làm bài tập vở bé học toán : Bài 3, 13, 14. 

* Ôn luyện:  

- Các bài hát: Tập rửa mặt, cái mũi, mời bạn ăn.. 

- Chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â. 

- Luyện đọc thơ diễn cảm: Phải là 2 tay, Bạn mới... 

- Kể chuyện: Mời bạn đến chơi nhà…  

- Tạo hình: Rèn kỹ năng xé dán, sắp xếp các hình vừa xé thành bức tranh tặng bà, mẹ và cô giáo 

nhân ngày 20/10.  

* Rèn các kỹ năng :  

- Rèn trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định (MT74) 

- Rèn các nề nếp lễ giáo cho trẻ (MT11)  

* Dạy cách:  

- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác  

* Trò chuyện với trẻ về bản thân trẻ và các bạn trong lớp  

- Cho trẻ giới thiệu về bản thân trẻ, tên tuổi, giới tính, của bản thân gia đình của trẻ 

- Trẻ nói được điều mình thích hay và không thích  

- Con thấy bạn có điểm gì giống mình?  

- Bạn là bạn trai hay bạn gái? 

MT11, 

MT59, 

MT74 



* GDNSVMTL: Bài 12 “Lựa chọn trang phục phù hợp” 

* Thứ 6: Văn nghệ nêu gương bé ngoan. (MT59)  

Chủ đề - 

Sự kiện  
Tôi là ai  Cơ thể tôi  

Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  
Đồ dùng của bé  

Tôi cần gì để lớn 

lên và khỏe mạnh.   

Đánh giá 

KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 


